
Biểu số 01

Xếp 

hạng
Tên đơn vị Điểm thẩm định

Quy theo thang 

điểm 100

Tổng điểm đạt 

được

1 Xã Tường Phù 54 77,14 77,14

2 Thị trấn Phù Yên 52 74,29 74,29

3 Xã Tường Tiến 50 71,43 71,43

4 Xã Tường Phong 49 70,00 70,00

5 Xã Huy Bắc 47,5 67,86 67,86

6 Xã Tường Thượng 47 67,14 67,14

Xã Tân Lang 45,5 65,00 65,00

Xã Huy Hạ 45,5 65,00 65,00

Xã Quang Huy 44 62,86 62,86

Xã Huy Tân 44 62,86 62,86

11 Xã Mường Lang 43,5 62,14 62,14

12 Xã Gia Phù 42,86 61,23 61,23

13 Xã Mường Bang 42,5 60,71 60,71

Xã Sập Xa 41,5 59,29 59,29

Xã Mường Cơi 41,5 59,29 59,29

Xã Mường Do 40 57,14 57,14

Xã Nam Phong 40 57,14 57,14

18 Xã Đá Đỏ 39 55,71 55,71

19 Xã Suối Bau 38 54,29 54,29

20 Xã Bắc Phong 36 51,43 51,43

21 Xã Tân Phong 34,5 49,29 49,29

22 Xã Tường Hạ 33,75 48,21 48,21

23 Xã Kim Bon 32,25 46,07 46,07

24 Xã Suối Tọ 31,5 45,00 45,00

25 Xã Huy Thượng 30,5 43,57 43,57

26 Xã Mường Thải 27,5 39,29 39,29

27 Xã Huy Tường 21 30,00 30,00
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BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CCHC CÁC XÃ, THỊ TRẤN

NĂM 2022

7

9

14



Biểu số 02

Điểm Thứ tự

1 Xã Tường Phù 54 77,14 54,25 77,50 -0,36 +1

2 Thị trấn Phù Yên 52 74,29 52,55 75,07 -0,79 +3

3 Xã Tường Tiến 50 71,43 45,95 65,64 +5,78 +9

4 Xã Tường Phong 49 70,00 53,05 75,79 -5,79 -1

5 Xã Huy Bắc 47,5 67,86 51,25 73,21 -5,36 +3

6 Xã Tường Thượng 47 67,14 49,25 70,36 -3,21 +5

Xã Tân Lang 45,5 65,00 49,65 70,93 -5,93 +2

Xã Huy Hạ 45,5 65,00 52,25 74,64 -9,64 =

Xã Quang Huy 44 62,86 49,55 70,79 -7,93 +1

Xã Huy Tân 44 62,86 22 31,43 +31,43 +18

11 Xã Mường Lang 43,5 62,14 52,95 75,64 -13,50 -7

12 Xã Gia Phù 42,86 61,23 56,15 80,21 -18,99 -11

13 Xã Mường Bang 42,5 60,71 45,15 64,50 -3,79 =

Xã Sập Xa 41,5 59,29 39,05 55,79 +3,5 +5

Xã Mường Cơi 41,5 59,29 41,65 59,50 -0,21 +3

Xã Mường Do 40 57,14 32,95 47,07 +10,07 +8

Xã Nam Phong 40 57,14 31,25 44,64 +12,5 +9

18 Xã Đá Đỏ 39 55,71 37,95 54,21 +1,5 +2

19 Xã Suối Bau 38 54,29 36,25 51,79 +2,5 +3

20 Xã Bắc Phong 36 51,43 52,25 74,64 -23,21 -14

21 Xã Tân Phong 34,5 49,29 36,15 51,64 -2,36 +2

22 Xã Tường Hạ 33,75 48,21 43,95 62,79 -14,57 -7

23 Xã Kim Bon 32,25 46,07 41,65 59,50 -13,43 -5

24 Xã Suối Tọ 31,5 45,00 44,25 63,21 -18,21 -10

25 Xã Huy Thượng 30,5 43,57 28,95 41,36 +2,21 +1

26 Xã Mường Thải 27,5 39,29 42,75 61,07 -21,79 -10

27 Xã Huy Tường 21 30,00 37,45 53,50 -23,50 -6

BIỂU SO SÁCH KẾT QUẢ CHỈ SỐ CCHC

Chỉ số 

CCHC năm 

2022 (thang 

điểm 100)

Chỉ số 

CCHC năm 

2021 (thang 

điểm 100)

Tên đơn vịSTT

Tăng, giảm so với 

năm 2021 (theo 

thang điểm 100)
Điểm thẩm 

định năm 

2022

Điểm thẩm 

định năm 

2021

7

9
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NĂM 2021 VỚI NĂM 2022 CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Xã Tường Phù 9,5 9,5 6,5 6,5 14 13 5,5 5,5 8 7 8,5 5 8,71 5 4 2,5 64,71 54

2 Thị trấn Phù Yên 11 7 5,5 5,5 14 14 5,5 4,5 8 8 6,5 3 12 9 4 1 66,5 52

3 Xã Tường Tiến 9,45 6 6,5 6 12,94 13 5,5 5,5 8 8 8,47 3,5 7,64 6 2,5 2 61 50

4 Xã Tường Phong 9 6 6 6 12,17 12 5,5 4,5 8 8 8,26 4,5 8,5 6 4 2 61,43 49

5 Xã Huy Bắc 9 6 6,5 6 13,5 13,5 5,5 4,5 7 7 8,5 3,5 10 6 4 1 64 47,5

6 Xã Tường Thượng 9,5 5 5,5 5 13,5 12 5,5 3,5 8 8 6,38 5,5 4 4 4 4 56,38 47

Xã Huy Hạ 9,43 6,5 6 6 13,5 10 5,5 4,5 8 8 8,21 3,5 7 6 4 1 61,64 45,5

Xã Tân Lang 9,5 6 6,5 6 14 13 5,5 4,5 7,5 5 8,5 3,5 9 5 4 2,5 64,5 45,5

Xã Huy Tân 9,5 4 6,5 6 14 13 5,5 4,5 7 6 5,5 4,5 7 5 4 1 59 44

Xã Quang Huy 9 3,5 6,5 6 14 14 5,5 3,5 8 5 8,5 4 10,7 6 4 2 66,23 44

11 Xã Mường Lang 10,5 4 6,5 6 13 13 5,5 3,5 7,5 4,5 8,23 4,5 10 6 4 2 65,23 43,5

12 Xã Gia Phù 5,94 2 6,5 6 4,86 11,86 5,5 5,5 8 7 6,5 3,5 8 6 1 1 46,3 42,86

13 Xã Mường Bang 9 1,5 6,5 6 12 13 5,5 3,5 8 6 8,11 4,5 9 6 2,5 2 60,61 42,5

Xã Mường Cơi 9,5 3,5 6,5 6 14 13 5,5 3,5 8 5 8,19 3,5 8 5 4 2 63,69 41,5

Xã Sập Xa 9,5 2,5 6,5 6 14 13 5,5 3,5 8 5 8,36 4,5 8,5 5 4 2 64,36 41,5

9

Tổng điểm

CẢI CÁCH 

THỦ TỤC 

HÀNH 

CHÍNH (14 

điểm)

3 6

XÂY 

DỰNG 

CHÍNH 

QUYỀN 

ĐIỆN TỬ, 

CHÍNH 

QUYỀN 

SỐ (12 

điểm)

7

7

9

14

NĂM 2022

BÁO CÁO TỔNG HỢP THEO LĨNH VỰC CCHC CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Biểu số 03

CẢI CÁCH 

TỔ CHỨC 

BỘ MÁY 

HÀNH 

CHÍNH (5.5 

điểm)

4

CẢI CÁCH 

CÔNG VỤ 

(8 điểm)

5

STT Tên đơn vị

CÔNG TÁC 

CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU 

HÀNH CẢI 

CÁCH 

HÀNH 

CHÍNH 

(11.5 điểm)

1

CẢI CÁCH 

THỂ CHẾ 

(6.5 điểm)

2

CẢI CÁCH 

TÀI CHÍNH 

CÔNG (8.5 

điểm)

TÁC ĐỘNG 

CỦA CCHC 

ĐẾN NGƯỜI 

DÂN, TỔ 

CHỨC VÀ 

PHÁT TRIỂN 

KT-XH CỦA 

XÃ, THỊ 

TRẤN (4 điểm)

8



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

9

Tổng điểm

CẢI CÁCH 

THỦ TỤC 

HÀNH 

CHÍNH (14 

điểm)

3 6

XÂY 

DỰNG 

CHÍNH 

QUYỀN 

ĐIỆN TỬ, 

CHÍNH 

QUYỀN 

SỐ (12 

điểm)

7

CẢI CÁCH 

TỔ CHỨC 

BỘ MÁY 

HÀNH 

CHÍNH (5.5 

điểm)

4

CẢI CÁCH 

CÔNG VỤ 

(8 điểm)

5

STT Tên đơn vị

CÔNG TÁC 

CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU 

HÀNH CẢI 

CÁCH 

HÀNH 

CHÍNH 

(11.5 điểm)

1

CẢI CÁCH 

THỂ CHẾ 

(6.5 điểm)

2

CẢI CÁCH 

TÀI CHÍNH 

CÔNG (8.5 

điểm)

TÁC ĐỘNG 

CỦA CCHC 

ĐẾN NGƯỜI 

DÂN, TỔ 

CHỨC VÀ 

PHÁT TRIỂN 

KT-XH CỦA 

XÃ, THỊ 

TRẤN (4 điểm)

8

Xã Mường Do 8 0,5 6,5 6 14 13 4,5 3,5 8 6 8,5 4,5 6 5 4 1,5 59,5 40

Xã Nam Phong 9,5 3,5 5,5 5,5 14 13 5,5 4,5 6 6 8,5 3,5 10 3 4 1 63 40

18 Xã Đá Đỏ 7,93 1 6,5 6 12 12 5,5 4,5 6 6 8,45 4,5 9 4 2,5 1 57,88 39

19 Xã Suối Bau 6 3,5 5,5 5,5 9 11 5,5 3,5 7 6 6,5 4,5 5 3 1,5 1 46 38

20 Xã Bắc Phong 9,5 2,5 5,5 5 14 11 5,5 4,5 8 6 8,5 3 12 2 4 2 67 36

21 Xã Tân Phong 9 2,5 3,5 4,5 12 12 5,5 2,5 6,5 6 5,5 3,5 11 2 3 1,5 56 34,5

22 Xã Tường Hạ 8 1 5,5 6 13,5 12 5,5 3,5 5,75 4,75 8,5 3,5 6,94 2 1,5 1 55,19 33,75

23 Xã Kim Bon 7 1,5 6 5 9 11 3,5 3,5 6,25 4,25 8,4 3,5 0 2 4 1,5 44,15 32,25

24 Xã Suối Tọ 9 1,5 6,5 5 14 9 5,5 3,5 5,5 5 8,5 3,5 11,3 3 4 1 64,29 31,5

25 Xã Huy Thượng 8,5 0,5 6 6 10 10 4,5 2,5 6 3 5,5 3,5 6 4 2,5 1 49 30,5

26 Xã Mường Thải 5,5 0 6,5 5 14 10 5,5 2,5 7,5 5 6,11 3 8,5 2 4 0 57,61 27,5

27 Xã Huy Tường 8 0 5,5 3 13 11 5 2 7 2 7,5 1 7 2 4 0 57 21

16



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Xã Tường Phù 2,5 2,5 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 9,5 9,5

2 Thị trấn Phù Yên 2,5 1,5 2 0 1,5 1,5 2 1 1 1 2 2 11 7

3 Xã Huy Hạ 2,43 1,5 2 0 2 2 0 0 1 1 2 2 9,43 6,5

4 Xã Huy Bắc 2,5 1,5 2 0 1,5 1,5 0 0 1 1 2 2 9 6

5 Xã Tân Lang 2,5 1,5 2 0 2 1,5 0 0 1 1 2 2 9,5 6

6 Xã Tường Phong 2,5 1,5 2 0 1,5 1,5 0 0 1 1 2 2 9 6

Xã Tường Tiến 2,45 1,5 2 0 2 1,5 0 0 1 1 2 2 9,45 6

Xã Tường Thượng 2,5 1,5 2 0 2 1,5 0 0 1 0 2 2 9,5 5

Xã Huy Tân 2,5 0,5 2 0 2 1,5 0 0 1 0 2 2 9,5 4

Xã Mường Lang 2,5 1,5 2 0 2 0,5 1 0 1 0 2 2 10,5 4

11 Xã Mường Cơi 2,5 1,5 2 0 2 0 0 0 1 0 2 2 9,5 3,5

12 Xã Nam Phong 2,5 0 2 0 2 1,5 0 0 1 0 2 2 9,5 3,5

13 Xã Quang Huy 2,5 1,5 2 0 1,5 0 0 0 1 0 2 2 9 3,5

Xã Suối Bau 1,5 1,5 2 0 1,5 0 0 0 1 1 0 1 6 3,5

Xã Bắc Phong 2,5 1,5 2 0 2 0 0 0 1 0 2 1 9,5 2,5

Xã Sập Xa 2,5 0,5 2 0 2 0 0 0 1 0 2 2 9,5 2,5

Xã Tân Phong 2,5 1,5 2 0 1,5 0 0 0 1 0 2 1 9 2,5

18 Xã Gia Phù 2,44 1,5 2 0 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 5,94 2

19 Xã Kim Bon 2,5 0,5 0 0 1,5 0 0 0 1 0 2 1 7 1,5

20 Xã Mường Bang 2,5 0,5 2 0 1,5 0 0 0 1 0 2 1 9 1,5

21 Xã Suối Tọ 2,5 0,5 2 0 1,5 0 0 0 1 0 2 1 9 1,5

22 Xã Đá Đỏ 2,43 0,5 2 0 2 0 0 0 1 0 0,5 0,5 7,93 1

23 Xã Tường Hạ 2,5 0,5 2 0 2 0 0 0 1 0 0,5 0,5 8 1

24 Xã Huy Thượng 2,5 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 8,5 0,5

25 Xã Mường Do 2,5 0,5 2 0 1,5 0 0 0 0 0 2 0 8 0,5

26 Xã Huy Tường 2,5 0 2 0 0,5 0 1 0 1 0 1 0 8 0

27 Xã Mường Thải 2,5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5,5 0

7

Tổng điểm

7

9

14

16

Biểu 04

Thực hiện 

các nhiệm 

vụ được 

UBND 

huyện, Chủ 

tịch UBND 

huyện giao 

(2 điểm)

6

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Công tác 

tuyên 

truyền 

CCHC (2 

điểm)

3

Sáng 

kiến/giải 

pháp mới 

trong cải 

cách hành 

chính được 

Chủ tịch 

UBND 

huyện công 

nhận (2 

điểm)

4

Gắn kết quả 

công tác 

CCHC với 

thi đua, khen 

thường (1 

điểm)

5

STT Tên đơn vị

Thực hiện 

kế hoạch 

Cải cách 

hành 

chính (2.5 

điểm)

1

Thực hiện 

chế độ Báo 

cáo CCHC 

(2 điểm)

2



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Xã Tường Phù 2,5 2,5 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6,5

2 Xã Đá Đỏ 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

3 Xã Gia Phù 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

4 Xã Huy Bắc 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

5 Xã Huy Hạ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6

6 Xã Huy Tân 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

Xã Huy Thượng 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6

Xã Mường Bang 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

Xã Mường Cơi 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

Xã Mường Do 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

11 Xã Mường Lang 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

12 Xã Quang Huy 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

13 Xã Sập Xa 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

Xã Tân Lang 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

Xã Tường Hạ 2,5 2 0 1 1 1 1 1 1 1 5,5 6

Xã Tường Phong 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6

Xã Tường Tiến 2,5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 6

18 Thị trấn Phù Yên 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 5,5 5,5

19 Xã Nam Phong 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 5,5 5,5

20 Xã Suối Bau 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 5,5 5,5

21 Xã Bắc Phong 2,5 2 1 1 1 1 0 0 1 1 5,5 5

22 Xã Kim Bon 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 6 5

23 Xã Mường Thải 2,5 2 1 1 1 1 1 0 1 1 6,5 5

24 Xã Suối Tọ 2,5 2 1 1 1 1 1 0 1 1 6,5 5

25 Xã Tường Thượng 2,5 2 1 1 1 1 1 1 0 0 5,5 5

26 Xã Tân Phong 1,5 1,5 0 1 1 1 1 1 0 0 3,5 4,5

27 Xã Huy Tường 1,5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 5,5 3

2
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9
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CẢI CÁCH THỂ CHẾ CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Phổ biến 

giáo dục 

pháp luật 

thuộc phạm 

vi quản lý 

nhà nước 

của xã: 

Hoàn thành 

Kế hoạch 

PBGDPL 

trong năm 

(1 điểm)

3

Trách 

nhiệm rà 

soát văn 

bản QPPL 

do cấp trên 

ban hành 

(1 điểm)

4

Tổ chức 

thực hiện 

nghiêm túc 

văn bản 

QPPL do cơ 

quan có 

thẩm quyền 

ban hành ở 

địa phương 

(1 điểm)

5

STT Tên đơn vị

Theo dõi thi 

hành pháp 

luật 

(TDTHPL) 

(2.5 điểm)

1

Xây dựng, 

ban hành 

các văn bản 

QPPLtheo 

quy định (1 

điểm)

6

Tổng điểm

Biểu số 05



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ Tổng TC TĐ Tổng TC TĐ

1 Thị trấn Phù Yên 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 14 14

2 Xã Quang Huy 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 14 14

3 Xã Huy Bắc 1 1 2 2 4 4 3,5 3,5 2 2 2 1 1 1 13,5 13,5

4 Xã Huy Tân 1 1 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 13

5 Xã Mường Bang 1 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 1 1 1 12 13

6 Xã Mường Cơi 1 1 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 13

Xã Mường Do 1 1 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 13

Xã Mường Lang 1 1 2 2 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 13 13

Xã Nam Phong 1 1 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 13

Xã Sập Xa 1 1 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 13

11 Xã Tân Lang 1 1 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 13

12 Xã Tường Phù 1 1 2 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 13

13 Xã Tường Tiến 0,94 1 2 2 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 12,94 13

Xã Đá Đỏ 1 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 1 0 0 12 12

Xã Tân Phong 1 1 1 2 4 4 4 3 2 2 2 0 0 0 12 12

Xã Tường Hạ 1 1 2 2 4 4 3,5 2 2 2 2 1 1 1 13,5 12

Xã Tường Phong 0,67 1 2 2 4 4 3,5 3 2 2 2 0 0 0 12,17 12

18 Xã Tường Thượng 1 1 2 2 4 4 3,5 2 2 2 2 1 1 1 13,5 12

19 Xã Gia Phù 0,86 0,86 1 2 0 4 1 3 2 2 2 0 0 0 4,86 11,86

20 Xã Bắc Phong 1 0 2 1 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 14 11

7

9

14

16

Tổ chức đối thoại 

với cá nhân, tổ chức 

về thủ tục hành 

chính, giải quyết thủ 

tục hành chính (1 

điểm)

6

Thực hiện 

cơ chế một 

cửa, cơ chế 

một cửa liên 

thông (4 

điểm)

3

Kết quả 

giải quyết 

hồ sơ 

TTHC (4 

điểm)

4

Công tác tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị 

(PAKN) của cá nhân, 

tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết (2 điểm)

5

STT Tên đơn vị

Mức độ 

hoàn thành 

kế hoạch 

kiểm soát 

TTHC (1 

điểm)

1 7

Tổng điểm

Biểu số 6

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Công khai 

TTHC và 

kết quả giải 

quyết hồ sơ 

(2 điểm)

2



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ Tổng TC TĐ Tổng TC TĐ

Tổ chức đối thoại 

với cá nhân, tổ chức 

về thủ tục hành 

chính, giải quyết thủ 

tục hành chính (1 

điểm)

6

Thực hiện 

cơ chế một 

cửa, cơ chế 

một cửa liên 

thông (4 

điểm)

3

Kết quả 

giải quyết 

hồ sơ 

TTHC (4 

điểm)

4

Công tác tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị 

(PAKN) của cá nhân, 

tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết (2 điểm)

5

STT Tên đơn vị

Mức độ 

hoàn thành 

kế hoạch 

kiểm soát 

TTHC (1 

điểm)

1 7

Tổng điểm

Công khai 

TTHC và 

kết quả giải 

quyết hồ sơ 

(2 điểm)

2

21 Xã Huy Tường 1 0 1 1 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 13 11

22 Xã Kim Bon 1 0 1 1 2 4 3 3 2 2 2 0 1 1 9 11

23 Xã Suối Bau 1 1 1 1 2 4 3 3 2 2 2 0 0 0 9 11

24 Xã Huy Hạ 1 1 2 1 4 2 3,5 3 2 2 2 1 1 1 13,5 10

25 Xã Huy Thượng 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 10 10

26 Xã Mường Thải 1 1 2 2 4 4 4 1 2 2 2 1 0 0 14 10

27 Xã Suối Tọ 1 1 2 2 4 2 4 1 2 2 2 1 1 1 14 9



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Xã Gia Phù 1,5 1,5 1 1 2 2 1 1 5,5 5,5

2 Xã Tường Phù 1,5 1,5 1 1 2 2 1 1 5,5 5,5

3 Xã Tường Tiến 1,5 1,5 1 1 2 2 1 1 5,5 5,5

4 Thị trấn Phù Yên 1,5 1,5 1 1 2 1 1 1 5,5 4,5

5 Xã Bắc Phong 1,5 1,5 1 1 2 2 1 0 5,5 4,5

6 Xã Đá Đỏ 1,5 1,5 1 1 2 2 1 0 5,5 4,5

Xã Huy Bắc 1,5 1,5 1 1 2 1 1 1 5,5 4,5

Xã Huy Hạ 1,5 1,5 1 1 2 2 1 0 5,5 4,5

Xã Huy Tân 1,5 1,5 1 1 2 2 1 0 5,5 4,5

Xã Nam Phong 1,5 1,5 1 1 2 2 1 0 5,5 4,5

11 Xã Tân Lang 1,5 1,5 1 1 2 1 1 1 5,5 4,5

12 Xã Tường Phong 1,5 1,5 1 1 2 2 1 0 5,5 4,5

13 Xã Kim Bon 1,5 1,5 1 1 1 1 0 0 3,5 3,5

Xã Mường Bang 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

Xã Mường Cơi 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

Xã Mường Do 1,5 1,5 1 1 2 1 0 0 4,5 3,5

Xã Mường Lang 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

18 Xã Quang Huy 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

19 Xã Sập Xa 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

20 Xã Suối Bau 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

21 Xã Suối Tọ 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

22 Xã Tường Hạ 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

23 Xã Tường Thượng 1,5 1,5 1 1 2 1 1 0 5,5 3,5

24 Xã Huy Thượng 1,5 1,5 1 1 2 0 0 0 4,5 2,5

25 Xã Mường Thải 1,5 1,5 1 1 2 0 1 0 5,5 2,5

26 Xã Tân Phong 1,5 1,5 1 1 2 0 1 0 5,5 2,5

27 Xã Huy Tường 1 1 1 1 2 0 1 0 5 2

Thực hiện 

nghiêm các 

quy định về 

phân cấp do 

cấp có thẩm 

quyền ban 

hành (1 

điểm)

2

Biểu số 7

7

9

14

16

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Tình hình 

thực hiện 

quy chế làm 

việc của 

UBND xã, 

thị trấn (2 

điểm)

3

Thực hiện 

đánh giá, 

xếp loại 

chất lượng 

đối với các 

đơn vị 

thuộc 

quyền 

quản lý (1 

điểm)

4

STT Tên đơn vị

5

Tổng điểm

Thực hiện 

quy định của 

UBND tỉnh, 

huyện và 

hướng dẫn 

của các cơ 

quan chuyên 

môn của 

huyện về tổ 

chức bộ máy 

(1.5 điểm)

1



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Thị trấn Phù Yên 4 4 1 1 1 1 2 2 8 8

2 Xã Huy Hạ 4 4 1 1 1 1 2 2 8 8

3 Xã Tường Phong 4 4 1 1 1 1 2 2 8 8

4 Xã Tường Thượng 4 4 1 1 1 1 2 2 8 8

5 Xã Tường Tiến 4 4 1 1 1 1 2 2 8 8

6 Xã Gia Phù 4 4 1 0 1 1 2 2 8 7

Xã Huy Bắc 4 4 1 1 0 0 2 2 7 7

Xã Tường Phù 4 3 1 1 1 1 2 2 8 7

Xã Bắc Phong 4 3 1 0 1 1 2 2 8 6

Xã Đá Đỏ 4 3 1 0 1 1 0 2 6 6

11 Xã Huy Tân 4 3 1 1 0 0 2 2 7 6

12 Xã Mường Bang 4 3 1 0 1 1 2 2 8 6

13 Xã Mường Do 4 3 1 0 1 1 2 2 8 6

Xã Nam Phong 4 3 1 0 1 1 0 2 6 6

Xã Suối Bau 4 3 1 0 1 1 1 2 7 6

Xã Tân Phong 3,5 3 0 0 1 1 2 2 6,5 6

Xã Mường Cơi 4 3 1 0 1 0 2 2 8 5

2

Biểu số 8

7

9

14

16

CẢI CÁCH CÔNG VỤ CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Mức độ 

thực hiện 

thực hiện 

chính sách 

tinh giản 

biên chế 

trong năm 

đánh giá (1 

điểm)

3

Cán bộ, 

công chức 

xã (2 điểm)

4

STT Tên đơn vị

5

Tổng điểm

Đảm bảo 

quản lý, sử 

dụng biên 

chế, cán bộ, 

công chức và 

người hoạt 

động không 

chuyên 

trách đúng 

theo quy 

định (4 

điểm)

1

Mức độ thực 

hiện kế 

hoạch đào 

tạo, bồi 

dưỡng cán 

bộ, công 

chức và 

người hoạt 

động không 

chuyên 

trách (1 

điểm)



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

2

Mức độ 

thực hiện 

thực hiện 

chính sách 

tinh giản 

biên chế 

trong năm 

đánh giá (1 

điểm)

3

Cán bộ, 

công chức 

xã (2 điểm)

4

STT Tên đơn vị

5

Tổng điểm

Đảm bảo 

quản lý, sử 

dụng biên 

chế, cán bộ, 

công chức và 

người hoạt 

động không 

chuyên 

trách đúng 

theo quy 

định (4 

điểm)

1

Mức độ thực 

hiện kế 

hoạch đào 

tạo, bồi 

dưỡng cán 

bộ, công 

chức và 

người hoạt 

động không 

chuyên 

trách (1 

điểm)

18 Xã Mường Thải 3,5 2 1 0 1 1 2 2 7,5 5

19 Xã Quang Huy 4 2 1 0 1 1 2 2 8 5

20 Xã Sập Xa 4 3 1 0 1 0 2 2 8 5

21 Xã Suối Tọ 2,5 2 1 0 1 1 1 2 5,5 5

22 Xã Tân Lang 3,5 2 1 0 1 1 2 2 7,5 5

23 Xã Tường Hạ 3,25 2,75 1 0 1 1 0,5 1 5,75 4,75

24 Xã Mường Lang 3,5 1,5 1 0 1 1 2 2 7,5 4,5

25 Xã Kim Bon 3,25 2,25 1 0 0 0 2 2 6,25 4,25

26 Xã Huy Thượng 4 1 1 0 0 0 1 2 6 3

27 Xã Huy Tường 3 0 1 0 1 0 2 2 7 2



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Xã Tường Thượng 1 1 2 2 1,88 0 0 1 0,5 0,5 0 0 1 1 6,38 5,5

2 Xã Tường Phù 1 1 2 2 2 0 1 1 0,5 0 1 0 1 1 8,5 5

3 Xã Đá Đỏ 1 1 2 2 1,95 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,45 4,5

4 Xã Huy Tân 1 1 2 2 0 0 1 1 0,5 0,5 0 0 1 0 5,5 4,5

5 Xã Mường Bang 1 1 2 2 1,61 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,11 4,5

6 Xã Mường Do 1 1 2 2 2 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,5 4,5

Xã Mường Lang 1 1 2 2 1,73 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,23 4,5

Xã Sập Xa 1 1 2 2 1,86 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,36 4,5

Xã Suối Bau 1 1 2 2 0 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 6,5 4,5

Xã Tường Phong 1 1 2 2 1,76 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,26 4,5

11 Xã Quang Huy 1 1 2 2 2 0 1 1 0,5 0 1 0 1 0 8,5 4

12 Xã Gia Phù 1 0 2 2 0 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 6,5 3,5

13 Xã Huy Bắc 1 0 2 2 2 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,5 3,5

Xã Huy Hạ 1 0 2 2 1,71 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,21 3,5

Xã Huy Thượng 0 0 2 2 0 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 5,5 3,5

Tổ chức 

thực hiện 

các kiến 

nghị sau 

thanh tra, 

kiểm tra, 

kiểm toán 

nhà nước 

về tài 

chính, 

ngân sách 

(1 điểm)

4

Việc thực 

hiện định 

mức sử 

dụng tài sản 

công tại 

đơn vị (0.5 

điểm)

5

STT Tên đơn vị

Thực hiện 

cơ chế tự 

chủ, tự chịu 

trách nhiệm 

về sử dụng 

kinh phí 

quản lý 

hành chính 

(1 điểm)

1

Xây dựng 

Quy chế chi 

tiêu nội bộ; 

Quy chế 

quản lý, sử 

dụng tài sản 

công (2 

điểm)

2 8

Tổng 

điểm

Biểu số 9

7

9

14

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Thực hiện 

tiết kiệm 

kinh phí 

hành 

chính, tăng 

thu nhập 

trong 

ĐVHC cấp 

xã (1 điểm)

6

Thực hiện 

công khai tài 

chính tại cơ 

quan, đơn vị 

(1 điểm)

7

Thực hiện 

giải ngân kế 

hoạch đầu 

tư vốn ngân 

sách nhà 

nước hằng 

năm (Theo 

số liệu Kho 

bạc tính 

đến 

30/11/2022) 

(2 điểm)

3



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

Tổ chức 

thực hiện 

các kiến 

nghị sau 

thanh tra, 

kiểm tra, 

kiểm toán 

nhà nước 

về tài 

chính, 

ngân sách 

(1 điểm)

4

Việc thực 

hiện định 

mức sử 

dụng tài sản 

công tại 

đơn vị (0.5 

điểm)

5

STT Tên đơn vị

Thực hiện 

cơ chế tự 

chủ, tự chịu 

trách nhiệm 

về sử dụng 

kinh phí 

quản lý 

hành chính 

(1 điểm)

1

Xây dựng 

Quy chế chi 

tiêu nội bộ; 

Quy chế 

quản lý, sử 

dụng tài sản 

công (2 

điểm)

2 8

Tổng 

điểm

Thực hiện 

tiết kiệm 

kinh phí 

hành 

chính, tăng 

thu nhập 

trong 

ĐVHC cấp 

xã (1 điểm)

6

Thực hiện 

công khai tài 

chính tại cơ 

quan, đơn vị 

(1 điểm)

7

Thực hiện 

giải ngân kế 

hoạch đầu 

tư vốn ngân 

sách nhà 

nước hằng 

năm (Theo 

số liệu Kho 

bạc tính 

đến 

30/11/2022) 

(2 điểm)

3

Xã Kim Bon 1 1 2 2 1,9 0 1 0 0,5 0,5 1 0 1 0 8,4 3,5

Xã Mường Cơi 1 0 2 2 1,69 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,19 3,5

18 Xã Nam Phong 1 0 2 2 2 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,5 3,5

19 Xã Suối Tọ 1 0 2 2 2 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,5 3,5

20 Xã Tân Lang 1 0 2 2 2 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,5 3,5

21 Xã Tân Phong 1 1 2 2 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 1 0 5,5 3,5

22 Xã Tường Hạ 1 0 2 2 2 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,5 3,5

23 Xã Tường Tiến 1 0 2 2 1,97 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 0 8,47 3,5

24 Thị trấn Phù Yên 1 1 2 2 0 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0 6,5 3

25 Xã Bắc Phong 1 1 2 2 2 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0 8,5 3

26 Xã Mường Thải 1 1 0 2 1,61 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0 6,11 3

27 Xã Huy Tường 1 0 2 0 2 0 1 1 0,5 0 0 0 1 0 7,5 1

16



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Thị trấn Phù Yên 6 4 3 2 3 3 12 9

2 Xã Gia Phù 6 4 2 2 0 0 8 6

3 Xã Huy Bắc 4 4 3 2 3 0 10 6

4 Xã Huy Hạ 4 4 3 2 0 0 7 6

5 Xã Mường Bang 4 4 2 2 3 0 9 6

6 Xã Mường Lang 4 4 3 2 3 0 10 6

Xã Quang Huy 4,73 2 3 1 3 3 10,73 6

Xã Tường Phong 4 4 2 2 2,5 0 8,5 6

Xã Tường Tiến 5,64 4 2 2 0 0 7,64 6

Xã Huy Tân 3 3 3 2 1 0 7 5

11 Xã Mường Cơi 5 4 3 1 0 0 8 5

12 Xã Mường Do 4 4 2 1 0 0 6 5

13 Xã Sập Xa 4 4 2 1 2,5 0 8,5 5

Xã Tân Lang 4 3 2 2 3 0 9 5

Xã Tường Phù 5,71 3 3 2 0 0 8,71 5

Xã Đá Đỏ 6 3 3 1 0 0 9 4

Xã Huy Thượng 4 3 2 1 0 0 6 4

18 Xã Tường Thượng 3 3 1 1 0 0 4 4

19 Xã Nam Phong 4 2 3 1 3 0 10 3

20 Xã Suối Bau 3 2 2 1 0 0 5 3

21 Xã Suối Tọ 5,79 2 2,5 1 3 0 11,29 3

22 Xã Bắc Phong 6 2 3 0 3 0 12 2

23 Xã Huy Tường 4 2 2 0 1 0 7 2

24 Xã Kim Bon 0 2 0 0 0 0 0 2

25 Xã Mường Thải 6 2 2,5 0 0 0 8,5 2

26 Xã Tân Phong 5 2 3 0 3 0 11 2

27 Xã Tường Hạ 4,94 2 2 0 0 0 6,94 2

Tổng điểm

14

16

Biểu số 10

Thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải 

quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 

(BCCI) (3 điểm)

3

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

STT Tên đơn vị

Về ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong quản 

lý điều hành 

(6 điểm)

1

Dịch vụ công 

trực tuyến (3 

điểm)

2

7

9

4



TC TĐ TC TĐ TC TĐ TC TĐ

1 Xã Tường Thượng 1 1 1 1 2 2 4 4

2 Xã Tân Lang 1 1 1 1 2 0,5 4 2,5

3 Xã Tường Phù 1 1 1 1 2 0,5 4 2,5

4 Xã Bắc Phong 1 1 1 1 2 0 4 2

5 Xã Mường Bang 1 1 1 1 0,5 0 2,5 2

6 Xã Mường Cơi 1 1 1 1 2 0 4 2

Xã Mường Lang 1 1 1 1 2 0 4 2

Xã Quang Huy 1 1 1 1 2 0 4 2

Xã Sập Xa 1 1 1 1 2 0 4 2

Xã Tường Phong 1 1 1 1 2 0 4 2

11 Xã Tường Tiến 1 1 1 1 0,5 0 2,5 2

12 Xã Kim Bon 1 1 1 0 2 0,5 4 1,5

13 Xã Mường Do 1 1 1 0 2 0,5 4 1,5

Xã Tân Phong 1 1 0 0 2 0,5 3 1,5

Thị trấn Phù Yên 1 0 1 1 2 0 4 1

Xã Đá Đỏ 1 1 1 0 0,5 0 2,5 1

Xã Gia Phù 1 1 0 0 0 0 1 1

18 Xã Huy Bắc 1 1 1 0 2 0 4 1

19 Xã Huy Hạ 1 1 1 0 2 0 4 1

20 Xã Huy Tân 1 1 1 0 2 0 4 1

21 Xã Huy Thượng 1 0 1 1 0,5 0 2,5 1

22 Xã Nam Phong 1 1 1 0 2 0 4 1

23 Xã Suối Bau 1 1 0 0 0,5 0 1,5 1

24 Xã Suối Tọ 1 0 1 1 2 0 4 1

25 Xã Tường Hạ 1 1 0 0 0,5 0 1,5 1

26 Xã Huy Tường 1 0 1 0 2 0 4 0

27 Xã Mường Thải 1 0 1 0 2 0 4 0

16

Biểu số 11

Mức độ thực 

hiện các chỉ 

tiêu phát triển 

KT-XH do 

HĐND cấp 

huyện giao (2 

điểm)

3

TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

CỦA XÃ, THỊ TRẤN

STT Tên đơn vị

Thực hiện thu 

ngân sách hàng 

năm của xã, thị 

trấn theo Kế 

hoạch được 

huyện giao (1 

điểm)

1

Đối thoại, tháo 

gỡ khó khăn 

cho người dân, 

doanh nghiệp 

(1 điểm)

2

7

9

Tổng điểm

4

14


